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GHI CHÚ

(1) (2) (3) (4) [(3)*2]+(4) (1)+(2)+[(3)*2]+(4)

1 CVN.001 TRẦN THỊ MAI ANH Nữ 09/04/2006 2024 Khu vực 1 0.75 Không có 0 5 5 15 15.75 -

2 CVN.003 NGUYỄN VĂN ĐIỀU Nam 23/04/1999 2017 Khu vực 2NT 0.5 Không có 0 8 8 24 24.5 TT

3 CVN.007 ĐỖ THÀNH LUÂN Nam 28/08/2000 2018 Khu vực 3 0 Không có 0 8 8 24 24 TT

4 CVN.099 NGUYỄN DUY MINH Nam 28/12/2006 2024 Khu vực 3 0 Không có 0 7.5 7.5 22.5 22.5 TT

5 CVN.142 NGUYỄN THANH HOÀNG PHÚC Nam 29/06/2003 2021 Khu vực 2NT 0.5 Không có 0 7 7 21 21.5 TT

6 CVN.145 PHAN NGỌC UYÊN PHƯƠNG Nữ 08/01/1997 2015 Khu vực 2 0.25 Không có 0 8.25 8.25 24.75 25 TT

7 CVN.153 ĐẶNG HUY QUYỀN Nam 24/01/2003 2021 Khu vực 2NT 0.5 Không có 0 7.25 7.25 21.75 22.25 TT

8 CVN.166 ĐỖ QUỐC THÀNH Nam 31/03/2004 2022 Khu vực 3 0 Không có 0 7.5 7.5 22.5 22.5 TT

9 CVN.009 VƯƠNG QUỐC THIỆN Nam 05/06/1999 2017 Khu vực 3 0 Không có 0 8.5 8.5 25.5 25.5 TT

Danh sách: 9 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2024
Nam: 7
Nữ: 2
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